
Họ và tên Điện thoại

Ngoại ngữ SP Tiếng Anh D13ASP01 Huỳnh Thị Trúc Liễu 0983359905 45

Kế toán D13KT01 Phạm Công Độ 0933915037 42

Kế toán D13KT02 Phạm Bình An 0907662017 39

Kiến trúc Quản lý đô thị D14QLDT Lê Thị Ngọc Mai 0983484656 36

Lịch sử D12LS01 Nguyễn Thị Kim Ánh 0903189935 40

Lịch sử D14LS02 Lư Nguyễn Nguyệt Quế 0908302433 40

Lịch sử D14LS03 Phạm Thúc Sơn 0987348840 40

Khoa học môi 

trường
D15MT01 41

Khoa học môi 

trường
D15MT02 40

Khoa học tự 

nhiên
Hóa hữu cơ D12HHC Nguyễn Thị Bích Trâm 0908237413 26

Kinh tế Tài chính D13TC01 Lê Trung Thư 0918390827 55

Ngoại ngữ SP Tiếng Anh D13ASP02 Đặng Vũ Quỳnh Như 0909444389 49

Khoa học môi 

trường
D15MT03 36

Khoa học môi 

trường
D15MT04 38

Kinh tế
Quản lý công 

nghiệp
D13QC01 Nguyễn Xuân Thọ 0985559203 49

Ngoại ngữ
Tiếng anh thương 

mại
D13ATM01 Nguyễn Thụy Hồng Ngân 0909267168 42

Kiến trúc Kiến trúc D11KTR01 Nguyễn Thị Hà 01678001786 43

Công tác xã hội Công tác xã hội C13XH01 Đỗ Mạnh Tuấn 0908184560 41

Sử Lịch Sử D15LS02 Ngô Minh Sang 0934928221 31

Tài nguyên Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
D15QM01 Võ Thị Thanh Nhàn 0935066671 42

Tài nguyên Môi 

trường

Phiên GDVL lần 13528/02/20163

Tài nguyên Môi 

trường

Phiên GDVL lần 13317/01/20161

Ngô Đại Hùng 01262218429

Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyết 0909254173
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Tài nguyên Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
D15QM02 Võ Thị Thanh Nhàn 0935066671 43

Hóa học D14HH01 Lê Thị Huỳnh Như 0914052393 39

Hóa học D14HH02 Văn Hoàng Luân 0902387306 44

Kinh tế Kế toán D13KT03 Nguyễn Nhật Khánh Uyên 0912651727 37

Ngoại ngữ
Tiếng anh thương 

mại
D13ATM02 Hoàng Hồ Trang 0983837013 48

Kỹ thuật phần 

mềm
D12PM01 Ngô Hồng Minh 0909533803 47

Hệ thống thông 

tin
D12HT01 Nguyễn Thị Thủy 01688906377 53

Kỹ thuật phần 

mềm
D13PM01 Nguyễn Ngọc Thận 0919900504 53

Hệ thống thông 

tin
D13HT01 Nguyễn Thế Bảo 0937068474 34

Ngôn ngữ Trung 

Quốc

Tiếng Trung 

quốc
D14TQ02 Liêu Nhữ Uy 0937339391 33

Công tác xã hội Công tác xã hội D12XH01 Lê Anh Vũ 0939087411 52

Địa lý C14DL01 42

Địa lý C15DL01 43

Lịch sử D14LS01 Đinh Thị Hòa 0902376379 40

Quản lý môi 

trường
D15QM03 41

Quản lý môi 

trường
D15QM04 42

Khoa học tự 

nhiên
Hóa phân tích D13HPT01 Nguyễn Thị Lợi 0935293698 35

Điện tử tự động C13DTTD Văn Hoàng Phương 0937884112 26

Điện tử công 

nghiệp
C13DTCN Nguyễn Cao Trí 0933001112 28

Điện tử tự động D12DTTD Nguyễn Bá Thành 0996926958 41

Phiên GDVL lần 13528/02/20163

Khoa học tự 

nhiên

Sử

Tài nguyên Môi 

trường
Lê Thị Phơ

Công nghệ thông 

tin

Vũ Hải Thiên Nga 0919018878

0942026637
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Điện tử công 

nghiệp
D12DTCN Phạm Hồng Thanh 0908775771 44

Quản trị kinh 

doanh
D14QT01 Huỳnh Công Phượng 0909562555 70

Kế toán D14KT03 Nguyễn Nam Khoa 0908842979 58

Hệ thống thông 

tin
D14HT01 Trần Bá Minh Sơn 0918309379 42

Hệ thống thông 

tin
D14HT02 Võ Thị Diễm Hương 0934191700 37

Kỹ thuật phần 

mềm
D14PM01 Đặng Phạm Hữu Thảo 0909688615 36

Kỹ thuật phần 

mềm
D14PM02 Ngô Thị Ngọc Dịu 01214849886 31

Kỹ thuật phần 

mềm
D14PM03 Nguyễn Tấn Lộc 0914290456 38

Ngoại ngữ Tiếng anh D14AV01 Nguyễn Ngọc Thảo 01993330361 44

Tiếng hoa D15TQ02 Nguyễn Thành Đạt 0938204039 44

Tiếng hoa D15TQ01 Phan Minh Hiếu 0903149492 48

Kiến trúc Quy hoạch đô thị D13QHĐT Hoàng Huy Thịnh 0918231126 13

Địa lý C15DL02 39

Địa lý C15DL03 36

Sinh học C15SH01 41

Sinh học C15SH02 37

Sinh học C15SH03 35

Khoa học tự 

nhiên
Hóa phân tích D13HPT02 Ngô Thanh Liêm 01267321566 35

Kinh tế
Quản trị kinh 

doanh
D13QT01 Nguyễn Thế Mẫn 0938945330 65

Công nghệ thông 

tin

Hệ thống thông 

tin
D15HT01 Trần Văn Hữu 0913131732 44

NN Trung Quốc

Công nghệ thông 

tin

6

Mai Ngọc Lan Thanh 0947361139

01676668786Lê Thị Ngọc Anh

Kinh tế

5

Công nghệ thông 

tin

4 13/03/2016 Phiên GDVL lần 136
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Điện - Điện tử
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Sử

10/04/2016
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Hệ thống thông 

tin
D15HT02 Vũ Thị Cúc 01666650100 58

Kỹ thuật phần 

mềm
D15PM01 Bùi Thanh Khiết 0934003777 32

Kỹ thuật phần 

mềm
D15PM02 Cao Thanh Xuân 0936009108 34

Ngoại ngữ Tiếng anh D14AV02 Thập Doanh Thương 0913991449 48

Địa lý C14DL02 45

Địa lý C13DL01 41

Sử Lịch sử việt nam D13LSVN Nguyễn Thị Mai 0985101919 32

Tài nguyên Môi 

trường

Khoa học môi 

trường
D12MT01 Trịnh Diệp Phương Danh 0939862169 30

Khoa học tự 

nhiên
Hóa học D13HH01 Phạm Thị Hồng Duyên 0905903568 29

Kinh tế Ngoại thương D13NT01 Nguyễn Hữu Tịnh 0914580919 40

Ngoại ngữ Tiếng anh D14AV03 Nguyễn Thanh Xuân 0984128182 48

Ngôn ngữ Trung 

Quốc
Tiếng hoa D13TQ01 Vòng Mỹ Dếnh 0938238484 37

Sử Lịch sử D12LS02 Vương Quốc Khanh 0983275627 25

Tài nguyên Môi 

trường

Khoa học môi 

trường
D12MT02 Nguyễn Thanh Tuyền 0906313246 45

Kế toán D12KT01 Nguyễn Thị Kim Ngân 0909573066 49

Kế toán D12KT02 Nguyễn Thụy Bảo Khuyên 0919100003 49

Kế toán D12KT03 Lê Nguyễn Linh Giang 0932001217 42

Kế toán D12KT04 Nguyễn Thị Diện 0982006502 43

Kế toán D12KT05 Nguyễn Thị Thanh Hoa 0918044433 34

Quản trị kinh 

doanh
D12QT01 Hoàng Nguyên Phương 0934127692 54

Quản trị kinh 

doanh
D12QT02 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0919779560 39

Ngoại ngữ Tiếng anh D14AV04 Nguyễn Thị Phước Bình 0989215135 29

15/05/20168

6

7 24/04/2016

0983076385Phan Văn Trung

Công nghệ thông 

tin

Kinh tế
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Sử Lịch sử D15LS01 Phạm Thị Thu 0909598909 32

Tài nguyên Môi 

trường

Khoa học môi 

trường
D12MT03 Lê Trọng Diệu Hiền 01269970911 43

Hóa học D15HH01 Lê Thanh Thanh 0966986324 37

Hóa học D15HH02 Hồ Trung Tính 0984203146 41

Quản trị kinh 

doanh
D12QT03 Hồ Hữu Tiến 0903014887 44

Marketing D12MKT01 Lê Thị Quý 0988711739 35

Marketing D12MKT02 Phạm Như Bình 0914055955 30

Ngoại thương D12NT01 Nguyễn Thị Minh Thư 0932695002 38

Ngoại thương D12NT02 Trần Ngọc Châu 0917826089 36

Kế toán C13KT01 Nguyễn Đăng Tạ 0985328889 37

Kế toán C13KT02 Nguyễn Đăng Tạ 0985328890 36

Ngoại ngữ
Tiếng anh thương 

mại
D12ATM01 Hoàng Tô Thư Dung 0903782481 43

Ngôn ngữ Trung 

Quốc
Tiếng hoa D14TQ01 Chí Cám Mùi 01999289819 35

Tài nguyên Môi 

trường

Khoa học môi 

trường
D13MT01 Lê Nguyễn Thùy Trang 0916679819 45

Hóa học D15HH03 Nguyễn Thành Được 0979688187 39

Hóa học D15HH04 Hà Tuấn Anh 0988081999 36

Kinh tế Marketing D13MKT01 Lê Thị Vân Đan 0938246552 25

Ngoại ngữ
Tiếng anh thương 

mại
D12ATM02 Trần Thị Lệ Thủy 0907172784 44

Sử Lịch sử D15LS03 Bùi Anh Thư 01689723534 31

Tài nguyên Môi 

trường

Khoa học môi 

trường
D13MT02 Hồ Bích Liên 0938387714 45

Kế toán D14KT01 Lê Thị Diệu Linh 01688356799 49

Kế toán D14KT02 Mã Phượng Quyên 0947632263 47

Ngoại ngữ
Tiếng anh thương 

mại
D12ATM03 Nguyễn Thị Kiều Hương 0942970484 57

Kinh tế

15/05/20168

11

10

9

26/06/2016

12/06/2016

29/05/2016

Khoa học tự 

nhiên

Phiên GDVL lần 143

Phiên GDVL lần 142

Phiên GDVL lần 141

Khoa học tự 

nhiên

Phiên GDVL lần 140

Kinh tế

Kinh tế
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Tài nguyên Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
D13QM01 Phạm Thị Mỹ Trâm 0986137349 57

Quản trị kinh 

doanh
D14QT02 Mai Văn Luông 0919145045 65

Quản trị kinh 

doanh
D15QT01 Lưu Anh Tú 0912949648 46

Ngoại ngữ Tiếng anh D12ASP01 Trần Thị Thanh Mai 0985958133 61

Kiến trúc Quy hoạch đô thị D14QHĐT Phan Lâm Huy Thế 0949646323 20

Tài nguyên Môi 

trường

Khoa học môi 

trường
D13QM02 Lê Thị Đào 0963783154 43

Tài chính D14TC01 Nguyễn Thùy Linh Đa 0919799112 53

Tài chính D14TC02 Lâm Nguyễn Hoài Diễm 0939047627 56

Ngoại ngữ Tiếng anh D12ASP02 Trần Thị Như Phương 0979717962 52

Kiến trúc Kiến trúc C13KTR01 Nguyễn Đức Trọng 0908419319 9

Tài nguyên Môi 

trường

Khoa học môi 

trường
D14MT01 Phạm Thị Thùy Trang 0902880595 45

Quản lý công 

nghiệp
D14QC01 Nguyễn Vương Băng Tâm 0982828469 59

Quản lý công 

nghiệp
D14QC02 Hồ Thị Phương Thảo 0913149539 61

Ngoại ngữ Tiếng anh D12ASP03 Tào Thị Thụy Khê 0902934854 60

Tài nguyên Môi 

trường

Khoa học môi 

trường
D14MT02 Nguyễn Thị Khánh Tuyền 01226475167 47

Kế toán C14KT01 Nguyễn Ngọc Mai 0983012321 44

Kế toán C14KT02 Huỳnh Thị Xuân Thùy 0919010182 44

Ngoại ngữ Tiếng anh C13SA01 Vũ Anh Tài 0909609690 37

Tài nguyên Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
D14QM01 Nguyễn Bằng Phi 0919888401 39

Kế toán D15KT01 Lê Nguyễn Linh Giang 0932001217 54

Kế toán D15KT02 Nguyễn Thanh Hùng 0917727090 56

Ngoại ngữ Tiếng anh C13SA02 Trần Thùy Linh 0933433207 39

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Phiên GDVL lần 14410/07/2016

Phiên GDVL lần 148
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11

11/09/201616

07/08/201614

Phiên GDVL lần 14524/07/201613

Phiên GDVL lần 14721/08/201615

26/06/2016 Phiên GDVL lần 143

Phiên GDVL lần 146
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Kiến trúc Kiến trúc D12KTR02 Nguyễn Hoài Vũ 0903689559 38

Tài nguyên Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
D14QM02 Đặng Thị Ngọc Thủy 0983410710 36

Kế toán D15KT03 Mã Phượng Quyên 0947632263 55

Kế toán D15KT04 Trần Thành Hạnh 01232556144 55

Ngoại ngữ Tiếng anh C14SA01 Phan Thị Phước 0908642587 60

Kiến trúc Kiến trúc D12KTR01 Võ Thanh Hùng 0937558882 43

Tài nguyên Môi 

trường

Quản lý môi 

trường
D14QM03 Nguyễn Thị Xuân Hạnh 0989760900 36

Kinh tế
Quản trị kinh 

doanh
D15QT02 Trần Đình Thắng 0917345499 47

Ngoại ngữ Tiếng anh C14SA02 Nguyễn H. Trúc Phương 0982300619 61

Kiến trúc Kiến trúc D13KTR01 Lưu Thanh Tài 0918317977 61

Sử Lịch sử thế giới D13LSTG Lê Thị Ngọc Bích 0902389489 22

Tài nguyên Môi 

trường
Sinh học C13SH01 Nguyễn Thanh Thuận 0983619397 36

Kinh tế
Quản trị kinh 

doanh
D15QT04 Nguyễn Hoàng Tiến 01208741408 41

Ngoại ngữ Tiếng anh D15AV01 Nguyễn H. Minh Đức 01687218664 45

Kiến trúc Quản lý đô thị D13QLĐT Ngô Đ. N. Khôi 0903659290 13

Tài nguyên Môi 

trường
Sinh học C14SH01 Trần Ngọc Hùng 0918537023 37

Quản trị kinh 

doanh
D15QT03 Đinh Văn Hưởng 0963193959 45

Quản trị kinh 

doanh
D15QT05 Vũ Minh Hiếu 0938700333 43

Ngoại ngữ Tiếng anh D15AV02 Nguyễn Thị Xuân Hồng 0938557191 44

Kiến trúc Kiến trúc D14KTR02 Đỗ Thị Hồng Vy 0987252326 31

Tài nguyên Môi 

trường
Sinh học C14SH02 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 0979459110 38

Kinh tế
Quản lý công 

nghiệp
D15QC01 Nguyễn Xuân Trang 0938266799 50

11/09/201616

Phiên GDVL lần 15009/10/201618

Phiên GDVL lần 14925/09/201617

Kinh tế

Kinh tế

Phiên GDVL lần 15123/10/201619
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Phiên GDVL lần 15213/11/201620
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Kinh tế
Quản lý công 

nghiệp
D15QC02 Bùi Thanh Tâm 0989869750 50

Ngoại ngữ Tiếng anh D15AV03 Lê Hoàng Kim 0945858850 43

Kiến trúc Kiến trúc D14KTR01 Phạm Việt Quy 0904349519 32

Tài chính D15TC01 Hà Lâm Oanh 0983669468 44

Tài chính D15TC02 Đoàn Đình Ba 0918073989 49

Ngoại ngữ Tiếng anh D15AV04 Võ Thị Hải Yến 0906355538 44

Kiến trúc Quy hoạch đô thị D15QHĐT01 Huỳnh Kim Pháp 0905482188 49

Tài chính D15TC03 Nguyễn Thị Nguyệt Minh 0914267264 45

Tài chính D15TC04 Trần Tấn Hùng 0908325132 48

Ngoại ngữ Tiếng anh D15AV05 Nguyễn Vũ Thy Linh 0989617477 41

Kiến trúc Kiến trúc D15KTR01 Lê Duy Đạt 0908814037 26

6716

Kinh tế

Phiên GDVL lần 15525/12/201623

Phiên GDVL lần 15411/12/201622

Phiên GDVL lần 15327/12/201621

Kinh tế


